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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Vật lý 9

( Thời gian làm bài 45 phút - Không kể thời gian giao đề  )


I. Trắc nghiệm khác quan

Câu 1. Hãy chọn công thức đúng trong các công thức dưới đây mà cho phép xác định công của dòng điện sản ra trong một đoạn mạch
A.  A = U.I2.t.
B. A = U2.I.t.
C. A = U.I.t

D. A = R2.I.t.

Câu 2. Hai dây dẫn đồng chất cùng chiều dài có điện trở R1 và R2. Câu trả lời nào là đúng khi so sánh R1 và R2 . Biết tiết diện của dây thứ nhất lớn gấp 5 lần tiết diện của dây thứ hai.

A. R1 = 5R2

B. R2 = 5R1

C. R1 = R2

D. Không cơ sở để so sánh.

Câu 3. Một biến trở con chạy dài 50m được làm bằng dây hợp kim nikelin có điện trở suất 0,4.10-6Ωm, tiết diên đều là 0.5mm2.  Điện trở lơn nhất của biến trở là:
A. R = 40Ω

B. R = 0.04Ω

C. R = 62,5Ω
D. Một giá trị khác.

Câu 4. Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 3V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 0,2A. Công suất tiêu thụ của bóng đèn là:

A. P =0,6J

B. P = 0,6W

C. P = 15W

D. Một giá trị khác.

Câu 5.Khi nào hai thanh nam châm hút nhau?

A. Khi hai cực bắc để gần nhau


B. Khi để hai cực nam gần nhau.

C.Khi cọ xát hai cực cùng tên vào nhau
D. Khi để hai cực khác tên gần nhau. 

Câu 6. Trong thí nghiệm phát hiện ra từ trường của dòng điện, dây dẫn AB được bố trí như thế nào?

A. Tạo với kim nam châm một góc bất kỳ
B. Song song với kim nam châm

C. Vuông góc với kim nam cham
         D. Tạo với kim nam châm một goác nhọn
Câu 7. 
	Hãy xác định tên các từ cực của nam châm trên hình vẽ bên

A. A là cực bắc, B là cực bắc
B. A là cực nam. B là cực nam
C. A là cực bắc, B là cực nam
D. A là cực nam, B là cực bắc.
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Câu 8. Ống dây AB trong có lõi sắt, có dòng điện chạy qua như hình vẽ. Hãy chọn câu phát biểu đúng trong các câu sau?
	A. Chiều dòng điện từ N qua ống dây đến K về N.

B. Đầu A là từ cực Nam, đầu B là từ cực Bắc.

C. Đầu A là từ cực Bắc, đầu B là từ cực Nam.

D. Cả ba phát biểu trên đầu sai

	



II. Tự luận

Câu 9. Quy tắc nắm tay phải dùng để làm gì? Em hãy phát biểu quy tắc đó?
Câu 10. Giải thích vì sao ở các dụng cụ điện biến đổi toàn bộ điện năng thành nhiệt năng có bộ phận chính là một đoạn dây dẫn bằng hợp kim nikêlin hoặc constantan mà không phải là dây đồng hay nhôm?
	Câu 11.Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ. Biết R1 = 100Ω, R2 = 150Ω,  R3 = 40Ω,   

 U = 90V.
a. Hãy đánh dấu các cực của nguồn điện và chiều dòng điện chạy trong mạch điện.

b. Tính điện trở tương đương của mạch.

c. Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở.

d. Tính công suất tiêu thụ của điện trở R2
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Câu 12. Có một kim nam châm bị mất dấu các từ cực. Em hãy trình bày cách xác định tên các từ cực của kim nam châm.
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I. Trắc nghiệm: 4đ( Mỗi câu đúng được 0,5đ)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ĐA
	C
	B
	A
	B
	D
	B
	D
	D


II. Tự luận
	Câu hỏi
	Gợi ý đáp án
	BĐ

	9
	- Quy tắc nắm tay phải dùng để xác định chiều đường sức từ trong lòng ống dây.
- Phát biểu quy tắc nắm tay phải.
	1đ

1đ

	10
	Vì dây Nikêlin  hoặc dây constantan có điện trở suất lớn lên khi có dòng điện chạy qua nhiệt lượng tỏa ra nhiều, đồng thời dây Nikêlin  hoặc dây constantan có nhiệt độ nóng chảy cao.
	1đ

	11
	a. HS có thể vẽ một trong 2 hình sau:
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	0,5đ

	
	b. Điện trở tương đương của mạch điện

R = 
[image: image1.wmf]12

3

12

.

100.150

40100

100150

RR

R

RR

+=+=W

++

 
	0,5đ



	
	c. Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở

 I3 = I = 
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I1 + I2 = 0,9
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     => I1 = 0,54A, I2 = 0,36A
	0.75đ

	
	d. Công suất tiêu thụ trên điện trở R2 

P2 = I22. R2 = 0,362.150 = 54W
	0.25đ

	12
	Có hai cách

C1: Đặt kim nam châm tự do đầu nào quay về hướng bắc là từ cực bắc, đầu quay về hướng nam là từ cực nam

C2. Dùng nam châm đã biết tên các từ cực. Giả sử đưa cực bắc của nam châm đã biết từ cực lại gần kim nam châm nếu thấy đẩy nhau thì đó là cực bắc đàu còn lại là cực nam hoặc ngược lại
	1đ
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